TUẦN 35
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (T1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng các tiếng (bao gồm cả một số tiếng có vần khó, ít dùng); đọc rõ ràng câu chuyện, bài thơ; biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu, chỗ ngắt nhịp thơ. Tốc độ đọc khoảng 65 – 70 tiếng trong 1 phút.
- Hiểu được nội dung bài đọc; nhận biết các sự việc trong bài đọc, nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua các hành động. 
- Biết nói ngắn gọn về một câu chuyện hoặc một bài thơ đã đọc theo lựa chọn của cá nhân.
- Biết nói và đáp lời an ủi, động viên phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động quen thuộc, biết sử dụng các từ ngữ để đặt câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động.
- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm và hỏi đáp về đặc điểm của một số loài vật.
- Biết sử dụng dấu chấm và dấu phẩy (tách các bộ phận cùng loại) trong các câu có nội dung đơn giản.
- Viết đúng bài chính tả khoảng 50 – 55 chữ theo hình thức nghe – viết, tốc độ khoảng 50 – 55 chữ trong 15 phút, viết đúng các từ ngữ có tiếng chứa âm/ vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Viết được đoạn văn khoảng 4 – 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc khi sắp kết thúc năm học, kể lại một hoạt động ở trường hoặc ở lớp.
2. Năng lực:
- Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ; phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc nói về tình cảm, thái độ và mong muốn của bản thân. 
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển ở HS phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, biết trân trọng, yêu thương thầy cô, bạn bè. 
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
- Bài hát Quê hương tươi đẹp, dân ca Nùng, lời: Anh Hoàng, tranh minh họa.
- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TIẾT 1 + 2
Thứ hai, ngày 13/5/2024


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV mở nhạc bài hát Quê hương tươi đẹp, dân ca Nùng, lời: Anh Hoàng cho HS vận động.
- GV hỏi: 
+ Bài hát nói về điều gì? ND bài hát giống với những chủ điểm nào mà hình đã học.
- GV giới thiệu bài, ghi đề bài.
2. Luyện tập, thực hành (30p) 
Luyện đọc các bài đã học.
- GV gọi HS kể tên các bài tập đọc đã học thuộc 2 chủ điểm: Con người Việt Nam, Việt Nam quê hương em.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc theo nhóm:
+ Từng em bắt thăm và đọc bài. Đọc xong, nghe bạn trong nhóm đọc câu hỏi ở cuối bài đọc để trả lời.
+ Cả nhóm nhận xét và góp ý.
- GV nhận xét trực tiếp từng HS.
	
- HS nghe, vận động theo nhạc.


- HS trả lời


- HS nhắc lại đầu bài – ghi vở


- HS phát biểu


- HS luyện đọc theo nhóm:
+ Lần lượt từng HS bốc thăm bài. Đọc và trả lời câu hỏi.

+ HS nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.

	TIÊT 2
* Khởi động chuyển tiết (2p)
3. Trao đổi về các bài đọc (30p)
- GV hướng dẫn chung cả lớp sau khi tất cả đã đọc bài mình gắp thăm được.
- Các nhóm hỏi – đáp theo câu hỏi GV đã chuẩn bị.
+ Bạn thích bài đọc nào nhất? Vì sao?
+ Bạn nhớ nhất hoặc thích nhất chi tiết hoặc nhân vật nào trong bài đọc?
- GV gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét.
	- HS hát, chơi 1 trò chơi

- HS lắng nghe.

- HS làm việc nhóm: Trao đổi về bài đọc.




- HS phát biểu.
- HS lắng nghe. 

	4. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Gọi 1, 2 HS đọc lại bài và trả lời câu hỏi cuối bài mình vừa đọc.
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen ngợi.
- Dặn HS về luyện đọc lại những bài còn lại.
	- 2 HS đọc lại bài và trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.

	TIẾT 3
[bookmark: _GoBack]Thứ hai, ngày 13/5/2024

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV mở nhạc bài hát Lớp chúng ta đoàn kết của tác giả Mộng Lân cho HS vận động.
- GV hỏi: Bài hát nói về điều gì?
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá (30p)
 Đọc và tìm hiểu bài thơ.
- GV giới thiệu tranh và gọi học sinh nêu tên các sự vật có trong tranh.
- GV gọi HS đọc bài thơ Thăm bạn ốm.
- GV gọi HS trả lời câu hỏi a, b:
a) Vì sao thỏ nâu nghỉ học?
b) Các bạn bàn nhau chuyện gì?
- GV nêu yêu cầu của mục c và hướng dẫn HS thực hành nói theo nhóm.
- Gọi các nhóm đóng vai đi thăm thỏ nâu bị ốm, nói 2-3 câu thể hiện sự quan tâm, mong muốn của mình và các bạn trong lớp đối với thỏ nâu.
- GV gọi HS nhận xét nhóm bạn.
- GV NX, khen những HS có cách nói hay, tình cảm.
- GV nêu YC d: Tưởng tượng em là bạn cùng lớp với thỏ nâu. Vì có việc bận, em không đến thăm thỏ nâu được. Hãy viết lời an ủi, động viên thỏ nâu và nhờ các bạn chuyển giúp.
- GV cho HS làm việc theo nhóm đóng vai nói lời đề nghị các bạn (gấu, mèo, hươu, nai) chuyển tấm thiệp đến thỏ nâu.
- GV nhận xét các đoạn viết của một số HS.
	
- HS nghe, vận động theo nhạc.

- HS trả lời: Nói về sự đoàn kết của lớp học.
- HS lắng nghe.


- HS phát biểu.

- HS đọc bài.
- HS trả lời:
+ Vì thỏ nâu bị ốm.
+ Các bạn bàn nhau mua quà đi thăm thỏ nâu.
- Nhóm trưởng hướng dẫn các bạn thực hiện.

- Các nhóm đóng vai. Mỗi bạn có một cách nói khác nhau, tránh trùng lặp.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân: Viết lời an ủi, động viên thỏ nâu ( có thể viết vào giấy nháp, vào vở hoặc vào tấm thiệp tự làm).

- HS làm việc theo nhóm.


- HS lắng nghe.

	TIẾT 4
Thứ ba, ngày 14/5/2024


	* Khởi động chuyển tiết (2p)
3. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động.  (15p)
- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu của bài tập.
- GV chiếu tranh, yêu cầu học sinh tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm, từ ngữ chỉ hoạt động và điền vào bảng.
	Từ ngữ chỉ sự vật
	trẻ em,…

	Từ ngữ chỉ đặc điểm
	tươi vui,…

	Từ ngữ chỉ hoạt động
	chạy nhảy,…


- GV gọi các nhóm trình bày.
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại.
4. Đặt câu: (15p)
- GV mời HS đọc yêu cầu bài tập.
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đặt câu theo yêu cầu.

- Gọi HS trình bày.



- GV nhận xét, tuyên dương.
6. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS đặt câu, viết câu tốt.
- Dặn HS về luyện đọc lại những bài còn lại.
	- HS hát, chơi 1 trò chơi


- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh và tìm từ.



- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, sửa bài.

- Đặt câu:
a) Câu giới thiệu sự vật.
b) Câu nêu đặc điểm.
c) Câu nêu hoạt động.
- HS đặt câu và trình bày trong nhóm.
- HS nêu các câu vừa đặt:
a) Công viên là nơi vui chơi của mọi người.
b) Vườn hoa rực rỡ.            c) Ông cụ đọc báo.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.



	TIẾT 5 +6
Thứ tư, ngày 15/5/2024


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV mở nhạc bài hát Chim chích bông, nhạc và lời: Hoàng Lân cho HS vận động.
- GV hỏi: Bài hát nói về điều gì?
- GV giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu thêm về các loài chim, loài vật xung quanh chúng ta. Ghi tựa bài.
2. Khám phá (30p)
a. Giải câu đố về loài chim.
- GV giới thiệu 3 bức ảnh trong SHS kèm theo tranh minh họa chim cuốc, chim gõ kiến, chim bói cá. 
- GV nói thêm đặc điểm của 3 loại chim này cho HS có thêm hiểu biết.
- GV gọi HS đọc các câu đố.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và phát biểu.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại.
b. Từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật.
- GV hướng dẫn cả lớp quan sát ảnh chim chích bông, tìm từ ngữ chỉ đặc điểm bên ngoài của chích bông: màu lông, hình dạng,…
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân: Đọc tên các loài vật trong ảnh, chọn loài vật mình yêu thích và tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật đó.
- GV gọi HS phát biểu
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS nghe, vận động theo nhạc.

- HS trả lời: Bài hát nói về chim chích bông.
- HS nhắc lại đầu bài – ghi vở




- HS quan sát.

- HS lắng nghe.
- HS đọc câu đố.
- HS trả lời câu đố
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát ảnh và trình bày ý kiến: xinh xắn, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn,…

- HS làm việc cá nhân.

- HS phát biểu.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 6
* Khởi động chuyển tiết (2p)
3. Hỏi - đáp về đặc điểm của một số loài vật. (15p)
- GV gọi HS đọc lời hỏi – đáp về loài gấu trong SHS.
- GV hỏi: Vì sao gấu hay đi kiếm mật ong?
- GV hướng dẫn HS hỏi – đáp theo cặp về một loài vậy sau đó đỏi vai hỏi – đáp về loài vật khác.
- GV mời 1 số nhóm lên bảng hỏi – đáp.
- GV nhận xét, góp ý.
4. Dấu chấm hoặc dấu phẩy? (15p)
- GV gọi HS đọc đoạn văn.
- HS làm việc các nhân, lựa chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy ở mỗi ô vuông.
- GV gọi HS lên bảng sửa bài.
- GV nhận xét.
5. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- Gọi 1, 2 HS nói về đặc điểm của loài vật mình thích
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen ngợi.
- Dặn HS về luyện đọc lại những bài còn lại.
	
- HS hát, chơi 1 trò chơi

- HS đọc.
- HS trả lời: Vì gấu rất thích ăn mật ong.
- HS hoạt động nhóm đôi.

- HS lên bảng trình bày.
- HS lắng nghe.

- HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- HS làm việc cá nhân.

- HS lên bảng sửa bài. 
- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS phát biểu.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và thực hiện.



	TIẾT 7+ 8
Thứ năm, ngày 16/5/2024


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (3p)
- GV mở nhạc bài hát Em yêu trường em, nhạc và lời: Hoàng Vân cho HS vận động.
- GV giới thiệu bài, ghi tựa bài.
2. Nghe – viết: Tiếng gà mở cửa. (15p)
- GV đọc đoạn thơ cho HS nghe và cho HS quan sát đoạn thơ trên bảng.
- Những chữ nào cần được viết hoa.

- GV gọi HS xác định những từ ngữ cần nghe đúng, viết đúng.
- GV gọi HS đọc lại đoạn thơ.
- GV đọc bài cho HS viết, nhắc HS ngồi đúng tư thế.
- GV đọc lại cho HS tự soát lỗi.
- GV kiểm tra vở của một vài học sinh.
- GV nhận xét, góp ý.
3. Bài tập chính tả. (Chọn a hoặc b) (5p)
- GV gọi HS đọc đề bài a.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân sau đó soát bài với bạn nhóm đôi.
- GV gọi HS sửa bài trên bảng.
- GV nhận xét, chốt lại.
	
- HS nghe, vận động theo nhạc.

- HS nhắc lại đầu bài – ghi vở

- HS lắng nghe và dò theo.

- Tiếng đầu của tên bài thơ và tiếng đầu mỗi dòng thơ.
- Thổi bừng bếp lửa, lảnh lói,... Các dấu chấm than trong câu.
- HS đọc đoạn thơ, cả lớp dò theo.
- HS viết bài.

- HS soát lỗi.
- HS nộp vở.
- HS lắng nghe.

- HS đọc đề: Chọn l hoặc n thay vào ô vuông.
- HS làm bài.

- HS phát biểu
- HS lắng nghe, sửa bài.

	TIẾT 8
* Khởi động chuyển tiết
4. Nói, viết về tình cảm, cảm xúc khi năm học sắp kết thúc. (10p)
* Nói:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm: Từng em nói lên cảm xúc, suy nghĩ của mình về trường lớp, thầy cô khi năm học sắp kết thúc.
- GV gọi đại diện một số nhóm nói trước lớp.
* Viết:
- GV gọi HS đọc gợi ý trong SHS.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: viết 4 – 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em khi năm học sắp kết thúc theo gợi ý.
- GV yêu cầu HS đọc bài của mình trong nhóm để cả nhóm góp ý.
- GV gọi đại diện một vài HS đọc bài trước lớp.
- GV nhận xét.
	- HS hát, chơi 1 trò chơi



- HS hoạt động nhóm: Cả nhóm tìm ra điểm giống nhau hoặc khác nhau trong cảm xúc, suy nghĩ của các bạn trong nhóm.
- Các nhóm trình bày.


- HS đọc
- HS làm bài cá nhân.


- Cả nhóm lắng nghe và góp ý cho bài của bạn.
- Cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe, sửa bài.

	5. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen ngợi.
- Dặn HS về luyện đọc lại những bài còn lại.
	
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và thực hiện.


ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2 (T9+10)
Thứ sáu, ngày 17/05/2024
Cấu trúc đề kiểm tra: gồm Bài kiểm tra đọc (có phần đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi miệng) và Bài kiểm tra viết (có phần đọc hiểu, nghe – viết, bài tập chính tả và phần viết đoạn văn ngắn).
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

____________________________________
   LUYỆN TIẾNG VIỆT: ÔN LUYỆN
Thứ ba, ngày 14/05/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng.
- Luyện đọc VB đã được học trong học kì 2.
- Luyện viết các bài tập viết chưa hoàn thành trong tuần.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	                Hoạt động của GV
	                   Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p) - Hát, múa
2. Luyện tập:
* Luyện đọc (20p)
- Gọi HS đọc SGK các bài đọc đã học.

- Theo dõi, nhận xét, tuyên dương.
* Luyện tập, thực hành (10p)
- Cho HS hoàn thành có thể làm BT tự chọn
- Kiểm tra, nhận xét bài làm HS.
3. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- Nhận xét - tuyên dương.
- Về nhà đọc lại bài và tiếp tục làm hoàn thành bài tập trong vở bài tập.
	- Hát  


- Đọc N2-Đọc nối tiếp từng đoạn theo dãy.
- 1 vài HS đọc cả bài
- Lắng nghe

- Viết vở BT TV


- Lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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